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II. Nền kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới

1.Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Sự chuyển dịch kinh tế nước ta được thể hiện ở những mặt nào?

Tại sao phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế?

Quan sát hình 6.1, phân tích xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế?



+ Trong quá trình đổi mới, nước ta đã đạt được 

những thành tựu gì và gặp phải những khó khăn gì?

BÀI 7: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ 

PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP

Bằng kiến thức của bản thân hãy cho biết

khí hậu nước ta có những thuận lợi và

khó khăn gì cho sự phát triển của nông

nghiệp? ? Em hãy đưa ra một vài giải

pháp để khắc phục tình trạng trên.



Trong các nhân tố kinh tế -Xã hội, nhân tố nào 

quyết định đến sự phát triển và phân bố nông 

nghiệp. Giải thích vì sao?

Bài 8: SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ 

NÔNG NGHIỆP

Các nhóm cây 1990 2002 Biến động

Cây lương thực 67,1 60,8

Cây công nghiệp 13,5 22,7

Cây ăn quả, rau đậu và

cây khác

19,4 16,5

Qua bảng số liệu. Giải thích tại sao cây lương thực

giảm, cây công nghiệp tăng?



Quan sát bảng số liệu. Giải thích tại sao sản lượng lúa tăng mạnh 

nhưng sản lượng lúa bình quân đầu người tăng không đáng kể?

Năm

Tiêu chí

1980 1990 2002 Biến động

Diện tích (nghìn ha) 5600 6043 7504

Năng suất lúa cả năm 

(tạ/ha)

20,8 31,8 45,9

Sản lượng lúa cả năm 

(triệu tấn)

11,6 19,2 34,4

Sản lượng lúa bình quân 

đầu người (kg)

217 291 432

Tăng 1,34 lần

Tăng 2,2 lần

Tăng 2,96 lần

Tăng 1,99 lần

BẢNG 8.2:MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ SẢN XUẤT LÚA THỜI KÌ 1980-2002

1./ Cây lương thực:



Các loại

cây

TD&M

NBB

ĐBS   

Hồng

BTBộ DHNTB T Ng ĐNBộ ĐBSCL

Lạc X XX X X

Đỗ tương X X X XX X

Mía X X X XX

Bông X X

Dâu tằm X

Thuốc lá X

Cà phê XX X

Cao su X XX

Hồ tiêu X X X XX

Điều X X XX

Dừa X XX

Chè XX X

Bảng 8.3: Các cây công nghiệp chủ yếu và các vùng phân bố chính

Nhận xét sự phân bố cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm 

chủ yếu ở nước ta?Tại sao cây CN phân bố khác nhau giữa các vùng?



Tại sao “Mô hình nông nghiệp

xanh” lại được áp dụng phát

triển nhiều ở các địa phương?



BÀI 9: SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ LÂM 

NGHIỆP, THỦY SẢN

Việc trồng rừng đem lại lợi ích gì? Tại sao chúng ta 

phải vừa khai thác vừa bảo vệ rừng? 

Quan sát hình 9.1 cho biết ý nghĩa của mô hình 

kinh tế trang trại?



Hãy cho biết những khó khăn do thiên nhiên

gây ra cho nghề khai thác và nuôi trồng thủy

sản?



Hiện nay môi trường biển đang bị ô nhiễm làm

ảnh hưởng đến đời của các loài thủy sinh, chúng

ta cần phải làm gì?

Bài 11: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN 

PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP

Các nguồn tài nguyên có trữ lượng lớn có ý

nghĩa gì đối với phát triển công nghiệp?

Trong các nhân tố kinh tế -Xã hội, nhân tố nào 

quyết định đến sự phát triển và phân bố công 

nghiệp. Giải thích vì sao?



Bài 12: SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ 

CÔNG NGHIỆP

- Ngành công nghiệp trọng điểm:

+ Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu sản xuất công 

nghiệp

+ Có thế mạnh lâu dài

+ Mang lại hiệu quả kinh tế cao

+ Tác động đến các ngành kinh tế khác.

Giải thích ngành CN trọng điểm có tác động đến

các ngành kinh tế khác?



Bài 13: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN 

VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ

? Chứng minh khi nền kinh tế càng phát triển thì

các hoạt động dịch vụ càng trở nên đa dạng?

Ở nước ta hiện nay loại hình dịch vụ nào thu hút 

nhiều công ty nước ngoài tham gia? Vì sao?

Vấn đề trong phát triển dịch vụ của nước ta hiện 

nay là gì?



? Vì sao thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là 2 

trung tâm dịch vụ lớn và đa dạng nhất cả nước?

Bài 14: GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Tại sao nước ta có đầy đủ các loại hình giao thông 

vận tải?



Bảng 14.1. Cơ cấu khối lượng hàng hoá vận chuyển theo các loại hình vận

tải (Không kể vận tải bằng đường ống)

Loại hình vận tải
Khối lượng hàng hóa vận chuyển

1990 2002

Tổng số 100.0 100.0

Đường sắt 4.30 2.92

Đường bộ 58.94 67.68

Đường sông 30.23 21.70

Đuờng biển 6.52 7.67

Đường hàng không 0.01 0.03

Tại sao đường bộ có vai trò quan trọng nhất trong 

vận chuyển hang hóa?



BÀI 15: THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

Em hãy cho biết thành phần kinh tế nào đã giúp 

cho nội thương phát triển mạnh mẽ nhất?

Quan sát H15.1.Giải thích tại sao vùng Đông Nam 

Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông 

Hồng có tổng mức bán lẻ cao? Ở Tây Nguyên lại 

thấp?



Nghìn tỉ

Vùng 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ĐBSH Trung du 

và miền 

núi Bắc Bộ

Bắc 

Trung Bộ

Duyên hải  

Nam Trung 

Bộ

Tây 

Nguyên

Đông Nam 

Bộ

ĐB 

SCL

53.2

20.1
17.8

26.5

9.2

89. 4

53.8

HÌNH 15.1: BIỂU ĐỒ TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU 

DÙNG PHÂN THEO VÙNG, NĂM 2002



? Vì sao thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là 2 

trung tâm dịch vụ lớn và đa dạng nhất cả nước?

Bài 14: GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
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